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Cau dao tl! dc)ng lo�i nh6 MCB 1 OkA 
type C- NC 

Mota: Cong suat ngan m<;1ch: t>(> ben ca kh1: Kha niing dau noi: 
Bao v� va dieu khien m9ch di�n 1 0kA I EC60898-1 20,000 Ian 25mm2 cap cung 
ch6ng I9i qua tai va ngan m9ch. llng 15kA IEC60947-2 16mm2 cap mem 
dl,mg cho h� thong phan phoi di�n Chi thj tr<;1ng thai dong ma: 
trong gia dinh, thuang m9i va cong 30KAIC NEMA AB-1 06: tr9ng thai dong C6 the lap phl,J ki�n. cuc;in ngat, 
nghi�p. 0i�n ap ho9t dc;ing: 230/400V Xanh: tr9ng thai mo tiep diem phl,J. 

So li�u ky thu�t: 
Dong ho9t dc;ing: 0.5-63A 

NCxxxA = d�c tfnh duong cong lo9i C 
Theo tieu chuan I EC60898-1 va 
BSEN60-898 
Nhi�t de;> hi�u chinh tham khao: 30°( 

Mo ta Dong 0¢ rc;ing Ma d�t hang 06ng g6i 0an gia 
di�n/A 17.5mm VN0 

MCB lo<;1i 1 qtc 6 NC106A 12 445,000 
10 NC110A 12 445,000 
16 NC116A 12 445,000 
20 NC120A 12 445,000 
25 NC125A 12 445,000 
32 NC132A 12 445,000 
40 NC140A 12 751,000 
50 NC150A 12 982,000 
63 NC163A 12 982,000 

NCll0A 

MCB lo<;1i 2 qtc 6 2 NC206A 6 1,099,000 
10 2 NC210A 6 1,099,000 
16 2 NC216A 6 1,099,000 
20 2 NC220A 6 1,099,000 
25 2 NC225A 6 1,099,000 
32 2 NC232A 6 1,099,000 
40 2 NC240A 6 1,445,000 
50 2 NC250A 6 1,907,000 
63 2 NC263A 6 1,907,000 

NC210A 

MCB lo<;1i 3 qtc 6 3 NC306A 4 1,676,000 
10 3 NC310A 4 1,676,000 
16 3 NC316A 4 1,676,000 
20 3 NC320A 4 1,676,000 
25 3 NC325A 4 1,676,000 
32 3 NC332A 4 1,676,000 
40 3 NC340A 4 2,139,000 
50 3 NC350A 4 2,800,000 
63 3 NC363A 4 2,800,000 

NC310A 

MCB lo<;1i 4 CI/C 6 4 NC406A 3 2,543,000 
10 4 NC410A 3 2,543,000 
16 4 NC416A 3 2,543,000 
20 4 NC420A 3 2,543,000 
25 4 NC425A 3 2,543,000 
32 4 NC432A 3 2,543,000 
40 4 NC440A 3 3,006,000 

• 
50 4 NC450A 3 3,873,000 

• 63 4 NC463A 3 3,873,000 

NC410A 
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Cau dao tlf d(>ng lo9i nh6 MCB (HLF) 1 OkA 
type C - 80A, 1 00A, 125A 

Mota: 
Bao v$ va dieu khien m9ch di$n 
chong 19i qua tai va ngan m9ch. 

- (/ng d1,mg cho h$ thong phan 
phoi di$n trong thuong m9i va 
cong nghi$p. 

HLFl 995 

HLF2995 

HLF3995 

HLF4995 

Khoi dc)ng tu ESC 

Contactors 

Cong tac to la thiet bl di$n can thiet de 
dieu khien h$ thong su'oi, chieu sang 
ho�c thong gi6. Chung duqc khuyen 
nghl ket hqp voi cac thiet bl dieu khien 
va quan ly nang luqng ( b(> dieu nhi$t 
b(> dlnh thoi gian tre, b(> l�p tr1nh, ... ) 

ESC225 

4 

Tieuchuan: 
IEC 60898-1 

So li�u ky thu�t: 
El�c tfnh duong cong lo9i C theo 
tieu chuan I EC60898-1 
Nhi$t d(> hi$u chlnh tham khao: 
30°c 

Mo ta 

MCB lo�i 1 ql'c 

MCB lo�i 2 ql'c 

MCB lo�i 3 ql'c 

MCB lo�i 4 ql'c 

Dong 
di$n/A 

80 
100 
125 

80 
100 
125 

80 
100 
125 

80 
100 
125 

Phien ban tieu chuan 1 va 2 duqc 
khuyen nghl cho cac ung d1,mg 
giam muc tieu th1,1 va tan nhi$t la 
can thiet. 
Phu hqp voi IEC 61095. 

Mota 

Contactors: 

25A_250V 

40A 440V 

63A-440V 

Type 

2NO 

Cong suat ngan m�ch: 
10,000A 

Eli$n ap hoc_lt d(>ng: 230V-400V 
Dong ho9t d(>ng: 80-125A 
El(> ben di$n: 20,000 Ian 

El(> r(>ng 
17.5mm 

1.5 
1.5 
1.5 

3 
3 
3 

4.5 
4.5 
4.5 

6 
6 
6 

Ma d�t hang 

HLF180S 
HLF190S 
HLF199S 

HLF280S 
HLF290S 
HLF299S 

HLF380S 
HLF390S 
HLF399S 

HLF480S 
HLF490S 
HLF499S 

Cong tac to c6 the duqc ket hqp 
voi tiep diem ph1,1 ESC080 de bao 
hi$u tuxa. 
Khuyen nghl: 
Su d1,1ng chen tan nhi$t LZ060 giua 
moi 3 san pham. 

El(> r(>ng 
17.5mm 

1 

3 

3 

Ma d�t hang 

ESC225 

ESC240 

ESC263 

Kha niing dau noi: 
50mm2 cap cung 
35mm2 cap mem 

El6ng g6i Elon gia 
VNEl 

2,243,000 

2,243,000 

3,587,000 

3,408,000 

3,408,000 

4,484,000 

4,484,000 

4,932,000 

6,314,000 

6,995,000 

6,995,000 

8,071,000 

Vi$c su d1,1ng tiep diem ph1,1 ESC080 
khong tuong thfch voi cong 

tac to chieu r(>ng 1 mo-dun. 

El6ng g6i 

12 

Elon gia 
VNEJ 

955,000 

2,170,000 

2,554,000 



Cau dao chong dong ro, chong gi�t (RCCB) 2 & 4 cljc 

Mota: 
Dung de ngat mc;1ch tlf d9ng trong 

tnJong hgp loi chc;1m dat giCla day 
pha va day noi dat va/ ho� c day 

trung tfnh, dong ro Ion hon ho� c 
bang 10, 30, 100, 300 ho� c 500mA. 
Su d1,mg la p d¥ trong gia dinh, 

thu'ong mc;1i va cong nghi$p. 

So li�u ky thu�t: 
Oi$n ap danh dinh: 
2 Cl/C 110/230V - 50Hz 
4 Cl/C 230/400V - 50Hz* 
Theo tieu chuan: 
IEC 61008-1 
5597 

CD240B 

Kha nang dau noi: 
16-63A: 25mm2 cap cung 

16mm2 cap mem 
80-1 00A: 50mm2 cap cung 

35mm2 cap mem 
Dai nhi$t d◊ moi tru'ong: 
-5 de n 40°C 

Chi th! tr ,ng thai dong ma": 
Chi thi co, the hi$n o m�t tru'oc cua 
RCCB, ket noi de chi thi trc;1ng thai 
mo cua tat ca cac Cl,IC 
06: trc;1ng thai dong 
Xanh: trc;1ng thai mo 

Mota O9 nhc;1y/mA 

Lo,i 2 Cl,l'C 30mA 

Lo,i4 cl,l'c 30mA 

Chi th! loi ro di�n*: 
Chi thi co, the hi$n o m�t tru'oc 
cua RCCB, dung de the hi$n Sl/ 
khac nhau giCla trc;1ng thai ngat 
va trc;1ng thai mo, vang - ngat 

Tat ca RCCB deu bao v$ chong 
lc;1i di$n ap thoang qua (set, dong 
nhieu) va dong thoang qua ( tu 
mc;1ch cong suat Ion). 
Vui long lien h$ chung toi cho 
RCCB dong DC hay cac thiet bi 
tre thoi gian. 

Dong Ma d�t hang 
di$n/A Ou'ong cong C 

25 CD225B 
40 CD240B 
63 CD263B 
80 CD280B 

100 CD284B 

25 CD425B 
40 CD440B 
63 CD463B 
80 CD480B 

100 CD484B 

Cau dao chong dong ro, chong gi�t ket hqp bao v� ngan m�ch (RCBO) 

Mota: 
Thiet bi bao v$ nh6 g9n cho bao v$ 
qua dong (MCB) va bao v$ dong ro 
(RCCB) tat ca du'gc tfch hgp trong 1 

thiet bi 

AD616B 
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So li�u ky thu�t: 
1P + N 

Theo tieu chuin: IEC 61009 

Cong suat ngan m,ch: 6000A 

Mota 

1 4n=30 mA 
2 Cl/C (1 P+N) 

Dong 
di$n/A 

10 
16 
20 
25 
32 
40 

f>i�n ap ho,t dc)ng: 230VAC 
Dong ho,t dc)ng: 6 - 40A 

Bao v� ch,m dat: 1 0mA, 30mA 

0¢ r¢ng 
17.5mm 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

Ma d�t hang 

AD610B 
AD616B 
AD620B 
AD625B 
AD632B 
AD640B 

C6 the la p d�t cac ph1,1 ki$n: 
Tie p diem ph1,1* 
M�t che dau noi* 
Kh6a* 

*Khong cip d1,mg cho 

dong co ban 

O6ng g6i Oon gia 
VNO 

1,319,000 
1,394,000 
1,631,000 
2,147,000 
4,294,000 

1,804,000 
1,975,000 
2,404,000 
4,208,000 
4,466,000 

f>c) ben ca h9c: 20,000 Ian 

Kha nang dau noi: 
Oau noi tren cung 16mm2 cap cung 

1 0mm2 cap mem 

O6ng g6i oon gia 
VNO 

1,298,000 
1,298,000 
1,298,000 
1,298,000 
1,298,000 
1,298,000 
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HDA125Z

HHA100Z

20 HHA020Z



CÔNG NGHỆ ĐỨC
AN TOÀN • CAO CẤP • CHUYÊN NGHIỆP

Small enclosure



Golf - Tủ âm mặt trong và đục ( VF )

3,035,000

2,897,000



Vogue - Tủ âm mặt trong và mặt đục (VG)

VG10PFB

VG10TFB

VG30TFB

VG48TFB

  61mm

  46mm dưới nắp che

phía dưới.

Kiểu lắp đặt:
Lắp âm tường 



EHN111

EHN111



JG220U

JG320IN

JG380S

1,244,000

778,000
876,000

1,070,000
1,745,000

1,017000

1,400,000

2,707,000



Mô tả : Mã đặt hàng: Đóng 
gói 

In
(A)

mại và dân dụng, trong cả hai cấu 
hình trong nhà và ngoài trời.  
Cảm biến gán tường loại tiêu 

hiện người đi qua để kiểm soát chuẩn phù hợp cho đèn huỳnh 
ánh sáng một cách tự động.             quang có công suất đến 1000W 
Độ nhạy phát hiện, độ trễ sáng và 
độ nhạy sáng được kết hợp với 
phát hiện hồng ngoại để quản lý 
hiệu quả việc tiêu thụ năng 
lượng. Chúng có thể được sử 
dụng trong các ứng dụng thượng  

Mô tả 

1 

1 EE804A

EE805A

12

* Ghi chú: Nếu quý khách có yêu cầu về dòng lớn hơn hoặc loại Ip55 vui lòng liên hệ chúng tôi.





WGMS116EA WGMS216EA

WGMS216UI

Mặt 1 công tắc 2 cực có đèn LED, nút bấm ớn 32A

, 32A



XC9001 XC9002

WGMHKTM WGMHDC

WGMC1

WGMS3USB

WGMCV1

XC9001

WGMHBD

325,000





WGDL2D1N WGDL2D2N



(***): Vui lòng liên hệ chúng tôi để được giá tốt nhất
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WGCT1TV WGCT1TVF

WGCT2TVRJ5 WGDT1RJ5
WGCT1RJ6

WGCT2RJ5

WGCT2RJ6

WGCT2RJRJ5

WGCT2RJRJ6

(***): Vui lòng liên hệ chúng tôi để được giá tốt nhất

WGCT1RJ WGCT2RJ



WGFFVE3BS
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